
Chuyên 

cần 10%

KT 

trong kỳ 

30%

1 202005004 HOÀNG VIỆT ANH 14/06/2000 8.0 8.0 5.0 6.2 C

2 202005006 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 14/06/2002 8.0 8.0 5.0 6.2 C

3 202005043 NGUYỄN VIẾT TRUNG KIÊN 20/12/1999 5.0 8.0 6.5 6.8 C+

4 202005057 HỒ NGỌC DIỆU MINH 21/07/2002 6.0 8.0 5.0 6.0 C

5 202005067 TẨN A PÁO 04/01/2002 8.0 8.0 0.0 3.2 F

6 202005074 HÀ THỊ THANH THẢO 37502 8.0 8.0 5.0 6.2 C
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Điểm 

thi hết 

môn 

60%

GIẢNG VIÊN

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

ST

T

Mã sinh 

viên
Họ và Tên Ngày sinh

Điểm quá trình

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN

TB 

môn 

(TĐ 

10)

TB 

môn 

(TĐ 

chữ)

Ghi chú

MÔN HỌC: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG


